
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

Ngành, nghề: Tin học ứng dụng 

Mã ngành, nghề: 5480205 

Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

1. Nội dung chương trình 

 

Mã môn 

học 
Tên môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/thực 

tập/thí 

nghiệm/bài 

tập/thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

I. Các môn học chung 12 255 94 148 13 

MH 01 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2 

MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1 

MH 03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 

MH 04 GDQP&AN 2 45 21 21 3 

MH 05 Tin học 2 45 15 29 1 

MH 06 Tiếng Anh 4 90 30 56 4 

II. Các môn học chuyên môn 43 1005 350 618 37 

II.1 Môn học cơ sở 9 180 84 87 9 

MH 07 Lập trình căn bản 3 90 0 87 3 

MH 08 Cơ sở dữ liệu 2 30 28 0 2 

MH 09 Toán rời rạc 2 30 28 0 2 

MH 10 Kiến trúc máy tính 2 30 28 0 2 

II.2. Các môn học chuyên môn 23 630 140 473 17 

MH 11 Mạng máy tính 2 30 28 0 2 

MH 12 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3 45 42 0 3 

MH 13 Tin học văn phòng 2 60 0 58 2 

MH 14 
Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa máy 

tính 
3 90 0 87 3 

MH 15 Quản trị cơ sở dữ liệu 3 45 42 0 3 

MH 16 TH quản trị cơ sở dữ liệu 2 60 0 58 2 

MH17 Phân tích thiết kế hệ thống 2 30 28 0 2 

MH 18 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 270 0 

II.3. Các môn học thay thế môn thi tốt 

nghiệp 
5 105 42 58 5 



 

MH 19 Quản trị mạng 3 45 42 0 3 

MH 20 TH quản trị mạng 2 60 0 58 2 

II.4. Các môn học tự chọn (chọn 1 trong 2 

hướng chuyên ngành sau) 
6 90 84 0 6 

Chuyên ngành: Kỹ thuật viên CNTT 

MH 21 Quản trị hệ thống mạng Lan 2 30 28 0 2 

MH 22 An toàn và an ninh mạng 2 30 28 0 2 

MH 23 Công nghệ mạng không dây 2 30 28 0 2 

Chuyên ngành: Phát triển doanh nghiệp CNTT 

MH 24 Marketing 2 30 28 0 2 

MH 25 Quản trị doanh nghiệp 2 30 28 0 2 

MH 26 Lập và quản lý dự án 2 30 28 0 2 

Tổng cộng: 55 1260 444 766 50 



 
 

2. Lịch trình đào tạo 

Học kỳ 1 

12 (7, 5) 
 

Học kỳ 2 

15 (15, 5) 
 

Học kỳ 3 

14 (11, 3) 
 

Học kỳ 4 

14 (0, 14) 

       

Chính trị 

2(2,0) 
 

Lập trình căn bản 

3(0,3) 
 

Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa máy tính 

3(0,3) 
 

TH quản trị cơ sở dữ liệu 

2(0,2) 

       

Pháp luật 

1(1,0) 
 

Cơ sở dữ liệu 

2(2,0) 
 

Quản trị cơ sở dữ liệu 

3(3,0) 
 

TH quản trị mạng 

2(0,2) 

       

Giáo dục thể chất 

1(0,1) 
 

Toán rời rạc 

2(2,0) 
 

Câú trúc dữ liệu và giải thuật 

3(3,0) 
 

Tự chọn 4/6TC 

1/2CN, phần II.4 

       

Tin học 

2(1,1) 
 

Kiến trúc máy tính 

2(2,0) 
 

Quản trị mạng 

3(3,0) 
 

Thực tập tốt nghiệp 

6(0,6) 

       

Tiếng Anh 

4(2,2) 
 

Mạng máy tính 

2(2,0) 
 

Tự chọn 2/6TC 

1/2CN, phần II.4 
  

       

GDQP&AN 

2(1,1) 
 

Tin học văn phòng 

2(0,2) 
    

       

 
 

Phân tích thiết kế hệ thống 

2(2,0) 
    

       

 

 

 

 

 


